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Abstract: Along with the economic growth and development, people are facing challenges such as: 

the exhaustion of non-renewable resources, the natural environment is seriously destroyed, 

ecological balance is broken. Ensuring basic human rights is difficult because economic growth is 

not always accompanied by social progress and justice. Therefore, since the 1980s, "sustainable 

development" has become a strategy, that is mentioned by many countries and international 

organizations. Sustainable development is a relatively broad concept that covers all aspects and 

aspects of life, so sustainable development management requires the participation of many actors 

from state management institutions. to non-state institutions. This article focuses on answering two 

main questions: 1) Why is it necessary to build a community-based sustainable development 

management model? 2) What values can we inherit and promote from the Vietnamese tradition of 

self-governance in building community-based sustainable development management models in the 

current context? 
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Mô hình quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng đồng 

 ở nước ta hiện nay - Kinh nghiệm từ mô hình tự quản làng xã 

của người Việt trong lịch sử 

Đặng Thị Ánh Tuyết, Hoàng Thị Quyên 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Hà Nội, Việt Nam 

Nhận ngày 06 tháng 5 năm 2020 

Chỉnh sửa ngày 05 tháng 6 năm 2020; Chấp nhận đăng ngày 15 tháng 6 năm 2020 

Tóm tắt: Cùng với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế con người đang đứng trước những thách 

thức liên quan đến cạn kiệt các nguồn tài nguyên không tái tạo, môi trường thiên nhiên bị hủy hoại 

một cách nghiêm trọng, cân bằng sinh thái bị phá vỡ. Việc đảm bảo các quyền cơ bản của con người 

gặp nhiều khó khăn bởi không phải lúc nào tăng trưởng kinh tế cũng đi liền với tiến bộ và công bằng 

xã hội. Chính vì vậy ngay từ những năm 1980 “phát triển bền vững” (sustainable development) đã 

trở thành một chiến lược được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đề cập đến. Tuy nhiên phát triển 

bền vững là một khái niệm có nội hàm tương đối rộng bao phủ mọi lĩnh vực và khía cạnh của cuộc 

sống do đó quản lý phát triển bền vững đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể từ các thiết chế quản 

lý nhà nước cho đến các thiết chế phi nhà nước. Bài viết này tập trung trả lời hai câu hỏi chính: 1) 

Tại sao cần phải xây dựng mô hình quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng đồng? 2) Chúng ta có 

thể kế thừa và phát huy những giá trị gì từ truyền thống tự quản làng xã của người Việt để xây dựng 

mô hình quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng đồng trong bối cảnh hiện nay? 

Từ khóa: Phát triển bền vững, Quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng đồng, Tự quản làng xã. 

1. Quản lý phát triển bền vững và sự cần thiết 

sự tham gia của cộng đồng 

Cho đến nay khi con người ngày càng ý thức 

rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của môi 

trường tự nhiên, môi trường xã hội thì nội hàm 

của khái niệm “phát triển bền vững” cũng không 

ngừng được mở rộng. Các nhà nghiên cứu trên 

thế giới đã dành nhiều thời gian cho việc phát 

triển các quan điểm về “phát triển bền vững” và 

“quản lý phát triển bền vững”. Cho đến nay có 

nhiều cách tiếp cận khác nhau về phát triển bền 

vững, nhiều người coi phát triển bền vững là một 

mục tiêu cao đẹp của sự phát triển, nhiều người 
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xác định đây là một phương thức phát triển tổng 

hợp đa ngành, liên ngành, hay là một chương 

trình hành động với các tiêu chí rõ ràng và cụ thể. 

[1] Dù có nhiều cách tiếp cận và tiêu chí đo 

lường khác nhau, hầu hết các nhà nghiên cứu đều 

thống nhất với nguyên tắc coi phát triển bền 

vững là mô hình phát triển với “ba thế chân 

kiềng”: kinh tế, xã hội, môi trường. Theo đó phát 

triển bền vững là một tiến trình phát triển đảm 

bảo: kinh tế tăng trưởng bền vững, xã hội thịnh 

vượng, công bằng, ổn định, văn hóa đa dạng và 

môi trường được trong lành, tài nguyên được duy 

trì bền vững. Rõ ràng phát triển bền vững dựa 

trên một loạt các yêu cầu, trong đó có các nhu 
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cầu về nhân khẩu học, như: tiếp cận với nước, 

giáo dục, y tế, việc làm, chống đói nghèo, suy 

dinh dưỡng của thế hệ hiện tại và tương lai. Nó 

cũng đề cập đến việc tôn trọng các quyền và tự 

do cơ bản, thúc đẩy các dạng năng lượng tái tạo 

mới như gió, mặt trời, năng lượng địa nhiệt đồng 

thời phải thu hẹp khoảng cách giữa các nước giàu 

và nghèo [2]. Nội hàm của khái niệm phát triển 

bền vững tương đối rộng và bao trùm lên mọi 

khía cạnh, lĩnh vực của đời sống, vì vậy Liliana 

Nitu cho rằng một hệ thống quản lý được thiết kế 

để phát triển bền vững cần phải thực hiện chuỗi 

hoạt động bao gồm lập kế hoạch – thực hiện – 

kiểm tra – hành động. Các hoạt động này cần 

được mở rộng để bao quát phạm vi và quy trình 

cần thiết nhằm giải quyết các vấn đề bền vững. 

Theo đó quản lý phát triển bền vững đòi hỏi sự 

tham gia của nhiều nhóm chủ thể trong đó mỗi 

tổ chức là một phần của toàn bộ hệ thống ở các 

cấp độ khác nhau như khu vực, quốc gia và quốc 

tế, các tổ chức này phải đi theo cùng một hướng 

mà toàn bộ hệ thống đang di chuyển [3]. 

Cho đến nay có nhiều mô hình lý thuyết đã 

được đề xuất để khẳng định sự tham gia của các 

nhóm chủ thể vào quản lý phát triển bền vững. 

Các học giả chỉ ra rằng phát triển bền vững là sản 

phẩm của một tập hợp các biến đổi trong đó có 

việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, lựa chọn 

loại hình đầu tư, định hướng sửa đổi công nghệ 

và thể chế phù hợp với nhu cầu hiện tại và tương 

lai. Theo đó các mục tiêu phát triển bền vững chỉ 

có thể đạt được khi có sự tham gia của cá nhân, 

các công ty, tổ chức nhà nước ở mọi cấp độ từ hộ 

gia đình, cộng đồng, quốc gia cho đến cấp độ 

toàn cầu. Sự đồng thuận của tất cả những người 

tham gia trong xã hội như các công ty thuộc khu 

vực tư nhân và công cộng, hiệp hội, tổ chức phi 

chính phủ, đoàn thể và công dân đóng vai trò 

quan trọng [2].  

Từ năm 1990, Elinor Ostrom nhà kinh tế học 

đã chứng minh rằng tài nguyên công cộng dù 

được quản lý dưới dạng “tài sản quốc dân” hay 

ngay cả dưới dạng “cổ phần hóa” cũng đều được 

quản lý kém do rơi vào cảnh “cha chung không 

ai khóc”. Trong tác phẩm Governing the 

commons: The evolution of institutions for 

collective action (1990), Elinor Ostrom đã khẳng 

định: “Chính những người sử dụng tài nguyên sẽ 

định ra cơ chế sử dụng sao cho tài nguyên ấy đem 

lại lợi ích khả dĩ chấp nhận được cho mọi người; 

ngược lại, các quy định quản lý của nhà nước 

thường trở nên phản tác dụng do lẽ nhà nước 

trung ương xa xôi với thực tế địa phương và cũng 

chẳng còn mấy uy lực ở cơ sở”. Ostrom đã cho 

thấy những can thiệp của nhà nước nhiều khi lại 

gây ra sự tan tác thay vì tạo nên trật tự. [4] Chính 

vì vậy lý thuyết quản lý dựa vào cộng đồng, quản 

lý có sự tham gia của các tổ chức xã hội được 

phát triển và áp dụng một cách rộng rãi tại nhiều 

quốc gia, khu vực. Ngân hàng Thế giới cũng cho 

rằng muốn cải thiện tính hiệu quả của nhà nước, 

cần phải dựa vào sức mạnh tương đối của thị 

trường và xã hội dân sự [5]. Theo Chương trình 

phát triển Liên hợp quốc để quản lý xã hội tiêu 

chí quản trị tốt nhằm hướng đến mục tiêu thúc 

đẩy, bảo đảm sự phát triển hài hòa của quốc gia, 

chủ thể tham gia vào quản lý xã hội cần có sự 

tham gia ngày càng lớn của người dân. Ngân 

hàng Thế giới xác định tiêu chí cơ bản đánh giá 

mô hình quản trị tốt là sự tham gia của xã hội 

công dân [6].  

2. Những giá trị có thể kế thừa và phát triển 

từ mô hình tự quản làng xã của người Việt 

trong lịch sử 

Tự quản cộng đồng được coi như một quá 

trình, một hiện tượng xã hội khách quan nảy sinh 

trong quá trình tự tổ chức sống của các chủ thể 

hành động xã hội. Khái niệm tự quản cộng đồng 

có thể được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau 

nhưng cách hiểu chung nhất đó chính là việc các 

cộng đồng tự tổ chức công việc liên quan đến đời 

sống của mình. 

Đối với người Việt, đặc biệt là người dân 

vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng trước đây 

thì làng là một đơn vị tự quản. Theo Tống Văn 

Chung, “Làng xã là một cộng đồng tự quản, làng 

xã giải quyết các tranh chấp của các thành viên 

trong cộng đồng, áp dụng thuế của nhà nước lên 

các thành viên này. Nhà nước không thương 

lượng với các công dân mà là với làng xã và làng 

xã một khi đã làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước 
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thì có quyền quản lý lại chính mình theo phương 

thức tự trị” [7, p. 288]. Tự quản cộng đồng là đặc 

trưng cơ bản của làng xã Việt Nam.  Đặc trưng 

này được biểu hiện dưới hai góc độ chính: 1) Là 

sự độc lập tương đối trong mối quan hệ giữa làng 

với làng. Trong mối quan hệ này mỗi làng dường 

như là một cộng đồng độc lập, làng không chỉ có 

địa vực riêng mà còn có một tín ngưỡng, luật lệ 

riêng và nhiều nét văn hóa khác biệt [8]. 2) Sự 

độc lập tương đối của làng xã so với chính quyền 

nhà nước phong kiến trung ương. Các tài liệu 

nghiên cứu về làng xã Việt Nam trong lịch sử 

đều ghi lại rằng làng xã là một đơn vị tự quản, 

các làng không chỉ tồn tại biệt lập với nhau mà 

còn tồn tại một cách độc lập so với triều đình 

phong kiến. Theo Đào Duy Anh: “mỗi xã thôn là 

một đoàn thể tự trị ở trong phạm vi quốc gia, đối 

với nhà nước chỉ cần làm trọn nghĩa vụ nộp sưu 

thuế, làm giao dịch ngoài ra có thể tự do xử trí 

công việc trong làng, Nhà nước không can thiệp 

đến.” [9, p.151] Điều này cho thấy tính độc lập 

tương đối cao của làng xã so với triều đình phong 

kiến trung ương.  

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, 

những năm Bắc thuộc giặc phương Bắc luôn 

muốn vươn xuống tận cơ sở để nắm lấy và sử 

dụng làng Việt truyền thống như một công cụ 

phục vụ cho mưu đồ thống trị và đồng hoá của 

chúng. Sau khi giành được độc lập, các triều đình 

phong kiến Việt Nam luôn tìm cách nắm giữ bộ 

máy xã thôn, kể cả người Pháp sau này khi xâm 

chiếm Việt Nam cũng đã dùng chính sách “Cải 

lương hương chính” hòng nắm lấy bộ máy cai 

quản của làng xã nhưng tất cả những cố gắng đó 

đều thất bại. Làng xã Việt Nam vẫn là một đơn 

vị tự trị. Tính tự quản của làng xã được nuôi 

dưỡng và củng cố và phát triển dựa trên hai cơ 

sở chính: 

 Thứ nhất, nó bắt nguồn từ lịch sử hình 

thành làng xã. Ở mọi nơi trên trái đất làng luôn 

là cộng đồng cộng cư của cư dân sinh sống ở khu 

vực nông thôn. Tuy nhiên, quá trình hình thành 

của cộng đồng này lại rất khác nhau ở các quốc 

gia khác nhau. Các làng của Người Đức được 

hình thành trong quá trình phân hóa của thị tộc 

và bộ lạc, các làng của người Pháp là sự tập hợp 

dân cư dưới sự bảo hộ của những thủ lĩnh quân 

sự [7, p.314]. Trên đất nước ta, “Làng là một tế 

bào sống của xã hội Việt Nam, là sản phẩm tự 

nhiên tiết ra từ quá trình định cư và cộng cư của 

người Việt trồng trọt” [7, p.332]. Làng hình 

thành trên hai nguyên lý: cùng cội nguồn và cùng 

chỗ ở. Sự khác biệt trong quá trình hình thành 

khiến cho làng Việt có những đặc trưng riêng của 

mình. Theo tác giả Đào Duy Anh, làng là một 

đơn vị cộng cư của người Việt được hình thành 

trong quá trình chung sống và khai khẩn đất 

hoang. “Buổi đầu thì có lẽ một số ít nhiều gia tộc 

cùng ở trong một khoảng đất để canh khẩn làm 

ăn rồi tổ chức thành đoàn thể đối phó với quốc 

gia tức là làng hay xã thôn” [9, p.148] Cũng theo 

cách viết của tác giả, làng cũng là một đơn vị 

hành chính mà nhà nước phải dựa vào đó để giao 

dịch với người dân. Ví dụ: “Đối với nhà nước thì 

Xã, Thôn là một đơn vị về việc công nhà nước 

chỉ biết toàn xã chứ không biết từng người. Như 

việc siêu thuế, nhà nước bổ cho mỗi làng một số 

nhất định, rồi làng lo phân bổ cho dân theo cách 

nào cũng được, miễn là thu đủ và nộp vào kho”. 

[9, p.148]  Cùng quan điểm với tác giả Đào Duy 

Anh, nhiều tài liệu nghiên cứu khác cũng chỉ ra 

rằng: “Làng xưa cũng là một đơn vị làm nghĩa 

vụ với nhà nước: làng là nơi thực hiện những 

chính sách mà nhà nước giao xuống là người 

giao dịch với nhà nước thay cho các thành viên 

của mình. Khi làm tròn bổn phận với nhà nước, 

làng tổ chức hoạt động của làng theo cách riêng 

của mình” [7, p.310].  Mặt khác, “Làng có một 

hội đồng làng bao gồm những người có chức vụ, 

phẩm hàm. Đây là cơ quan điều hành công việc 

chung của làng xã. Như vậy, rõ ràng “làng trong 

lịch sử được sử dụng như một đơn vị hành chính 

cơ sở mà nhà nước phải dựa vào nó” [10. p.150].  

Thứ hai, chế độ quân điền. Một trong những 

đặc điểm căn bản của làng Việt cổ truyền đó 

chính là cộng đồng kinh tế chung. Ở đó đa phần 

cư dân nông thôn sinh sống bằng nghề nông 

nghiệp theo kiểu tự cấp, tự túc. Trong làng cũng 

có những nghề phụ, nghề thủ công nhưng những 

người làm nghề thủ công cũng không thoát ly 

khỏi nông nghiệp hoặc có thoát ly thì họ cũng tổ 

chức thành phường hội theo đơn vị làng. Những 

bí truyền trong nghề được giữ bí mật cho làng [7, 

p.295]. Chính những đặc điểm về nghề nghiệp và 
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quy tắc sản xuất này làm cho làng trở thành đơn 

vị kinh tế khép kín.  

Cơ sở để làng có thể duy trì cộng đồng kinh 

tế khép kín này chính là vấn đề sở hữu đất đai 

chung của làng. Đất đai là tư liệu sản xuất căn 

bản nhất của đa số cư dân sống trong làng. Nó 

chính là thành quả lao động chung của cả làng 

trong quá trình khai khẩn đất hoang chính vì thế 

nó là tài sản chung của cả làng. Mặc dù các triều 

đình phong kiến tìm mọi cách để sở hữu đất đai 

và sở hữu công của nhà nước đã làm thu hẹp sở 

hữu công của làng nhưng “đất công của làng xã 

không mất đi mà tồn tại song trùng cùng với sở 

hữu công của nhà nước” và nhà nước vẫn cho 

phép các làng quản lý phần đất mà làng cai quản 

[10, p.139]. Lúc này toàn bộ ruộng đất cày cấy 

cùng với rừng núi, sông ngòi, ao đầm trong phạm 

vi làng phần lớn đều thuộc quyền sở hữu của 

làng. Ruộng đất của làng được phân chia cho các 

gia đình thành viên sử dụng theo những tục lệ 

mang tính chất bình đẳng, dân chủ của cộng đồng 

làng và có thể là phân chia một lần rồi có kết hợp 

điều chỉnh khi cần thiết. Ngoài những ruộng đất 

phân chia cho các thành viên cày cấy, làng có thể 

giữ một phần ruộng đất để sản xuất chung nhằm 

sử dụng hoa lợi thu hoạch vào những chi phí 

công cộng. Công việc khai hoang, làm thuỷ lợi 

và các hình thức lao động công ích khác đều 

được tiến hành bằng lao động hiệp tác của các 

thành viên trong làng [11]. Chính điều này níu 

giữ các thành viên trong làng, buộc cư dân nông 

nghiệp gắn bó một cách chặt chẽ với làng. Nó chi 

phối nhiều hoạt động lao động sản xuất cũng như 

các quy tắc ứng xử và hoạt động văn hóa khác 

trong làng. Theo Nguyễn Quang Ngọc thì: “Làng 

Việt như thế là một loại hình của công xã Phương 

Đông, trong đó nông nghiệp gắn liền với thủ 

công nghiệp, làng xóm gắn liền với ruộng đất, 

nên tự nó mang tính ổn định cao” [12]. Đó cũng 

chính là cơ sở bền chặt để nuôi dưỡng và củng 

cố tính tự quản làng xã. 

Để duy trì và tồn tại mỗi làng đều có cách 

thức riêng để quản lý các thành viên của mình. 

Có thể nói mỗi cá nhân trong cộng đồng làng xã 

Việt Nam đều được sinh thành, lớn lên hay chí ít 

cũng cùng sinh hoạt trong một nhóm xã hội nhất 

định. Họ là thành viên của cộng đồng. Họ là con 

của gia đình, của dòng họ, là thành viên của 

nhóm nào đó trong làng xã [7, p.207]. Các thành 

viên trong làng không chỉ liên hệ với nhau vơi tư 

các cá nhân mà họ  liên hệ với nhau thông qua 

các tổ chức: Gia đình, dòng họ, các phe, giáp,… 

Và trên thực tế các làng vùng Bắc Bộ là sự quần 

tụ của dòng họ, người dân trong làng đa phần có 

mối quan hệ họ hàng, quan hệ huyết thống với 

nhau. Dòng họ có vai trò to lớn đối với cuộc sống 

của mỗi cá nhân. “Nếu gia đình là đơn vị xã hội 

để tiến hành tái sản xuất đời sống con người và 

góp phần tái sản xuất đời sống xã hội thì dòng họ 

người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ là một tổ chức 

xã hội” [13, p. 45]. Nó quy định vị trí và vai trò 

của mỗi cá nhân và các cá nhân là thành viên của 

dòng họ có thể xả thân vì danh dự, vì vị thế của 

cộng đồng huyết tộc này [7, p.270].  

 Không chỉ có dòng họ mà về tính cách 

Người nông dân làng xã Bắc Bộ rất thích hội họp 

thành phe, nhánh. Theo Pierre Gourou: “Nét 

đáng chú ý nhất trong đời sống xã hội của làng 

Bắc kỳ là xu hướng của người nông dân muốn 

họp thành phe nhóm. Ta đã thấy những tổ chức 

ở thôn, xóm, giáp. Nhưng còn những tổ chức 

khác nữa.” [14]. Truyền thống đó thâm nhập vào 

mọi hành vi cá nhân, ăn sâu trong tiềm thức của 

cộng đồng, đó chính là cách thức để làng xã quản 

lý thành viên của mình. 

Ngoài việc quản lý các cá nhân thông qua các 

tổ chức, phe, nhóm thì hương ước ra đời đáp ứng 

nhu cầu tự quản làng xã. Hương ước chính là lệ 

làng được văn bản hóa, là phương tiện hữu hiệu 

để điều chỉnh các hoạt động của làng xã, đó là 

công cụ bổ sung quan trọng cho luật nước. Nó 

điều chỉnh tất cả các vấn đề cụ thể như: chia 

ruộng đất công, lão quyền, nam quyền, phụ 

quyền, trưởng quyền, an ninh làng xã, đời sống 

tâm linh của cộng đồng [15]. Đó chính là những 

quy định cụ thể, gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện 

cho mọi thành viên trong làng. Hương ước nhằm 

điều chỉnh công việc chung của làng trong các 

mối quan hệ cụ thể, nó phản ánh nhu cầu tự tổ 

chức đời sống làng xã. 

Mặc dù đó là những quy định chung của làng 

xã nhưng hương ước có hiệu lực điều chỉnh khá 

cao đối với các thành viên trong cộng đồng, nó 

được chính tầng lớp nho sĩ trong làng soạn thảo. 
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Quy định của hương ước phù hợp với đặc điểm 

về phong tục, tập quán, lối sống và tâm lý của 

người dân địa phương. Nó đơn giản hóa các quy 

định của luật nước làm cho luật nước trở lên gần 

gũi, dễ hiểu. Nó biến những quy định cứng nhắc 

thành cái uyển chuyển, linh động và biến hóa 

trong lối hành xử của cộng đồng. Hương ước ra 

đời phản ánh lợi ích, ý chí nguyện vọng của cộng 

đồng làng xã, những quy định này chi phối mạnh 

mẽ những quy định của luật nước, phản ánh nhu 

cầu tự quản của cộng đồng. 

3. Phát huy tinh thần tự quản làng xã của 

người việt trong xây dựng mô hình quản lý 

phát triển bền vững dựa vào cộng đồng giai 

đoạn hiện nay 

Cộng đồng là thuật ngữ dùng để chỉ nhóm 

người sống trong phạm vi thôn, bản, các xã, 

phường của khu vực nông thôn và thành thị. Các 

thành viên trong cộng đồng có những điểm giống 

nhau bởi họ có chung các mối quan hệ nhất định 

và cùng chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố tác 

động [16, tr.14]. Cộng đồng là nhóm chủ thể 

đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động tại 

địa phương, các thành viên trong cộng đồng là 

người chủ động, tích cực và có quyền quyết định 

các vấn đề liên quan đến cuộc sống của họ. Mô 

hình quản lý dựa vào cộng đồng là mô hình tốt 

giúp thúc đẩy cộng đồng dân cư chia sẻ trách 

nhiệm với Nhà nước trong quản lý các vấn đề xã 

hội. Đây là mô hình quản lý hữu hiệu bởi những 

thành viên trong cộng đồng là người hiểu rõ nhất 

về khu vực sinh sống của họ, họ cũng là người 

hiểu rõ nhất các khó khăn, thách thức và mong 

muốn của mình; đồng thời hiểu được tiềm năng 

và lợi thế trong việc huy động và gắn kết các 

thành viên trong cộng đồng lại với nhau [16, 

tr.15]. Theo đó mô hình quản lý dựa vào cộng 

đồng giúp người dân tham gia vào quá trình 

hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến 

tất cả các vấn đề xung quanh cuộc sống của họ. 

Đây là mô hình quản lý được Đảng và nhà nước 

ta đẩy mạnh triển khai trong những năm qua.  

Tuy nhiên trên thực tế việc triển khai mô 

hình quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng 

đồng ở nước ta những năm qua còn nhiều hạn 

chế do vai trò của cộng đồng còn rất ít hoặc còn 

mờ nhạt. Nhiều người cho rằng các hoạt động 

quản lý phát triển bền vững là trách nhiệm riêng 

của các cơ quan công quyền, đó là trách nhiệm 

của những người đứng bên ngoài cộng đồng. 

Chủ thể đích thực là những người dân trong cộng 

đồng thiếu chủ động tham gia vào quá trình 

hoạch định và thực thi chương trình, chính sách 

phát triển bền vững tại địa phương. Các địa 

phương trông chờ vào nguồn lực và phương pháp 

tổ chức từ trên xuống hay từ tổ chức bên ngoài. 

Do vậy, để thực hiện mục tiêu phát triển bền 

vững cần tăng cường sự tham gia của người dân 

địa phương trong tất cả các hoạt động từ khâu 

hoạch định đến khâu triển khai và giám sát đánh 

giá chính sách. Vậy làm sao để có thể phát huy 

tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người 

dân. Chúng ta biết rằng mô hình tự quản cộng 

đồng thực chất là một dạng thức quản lý xã hội 

có vai trò hỗ trợ và bổ xung cho hình thức quản 

lý nhà nước. Nghiên cứu mô hình tự quản làng 

xã Việt Nam truyền thống chỉ cho chúng ta thấy 

rằng một trong các cách thức hữu hiệu để gắn kết 

các thành viên trong cộng đồng là việc: Xây 

dựng mối liên hệ giữa các thành viên của cộng 

đồng thông qua các nhóm, các tổ chức xã hội. Ở 

nước ta, trong nhiều năm qua Đảng và Nhà nước 

đã và đang tiến hành cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư”. Cuộc vận động này đã xây dựng được nhiều 

tổ chức cộng đồng tự quản như: Tổ thanh tra 

nhân dân tự nguyện; hội khuyến học, khuyến tài; 

Tổ hòa giải; Hội liên gia; Tổ phụ nữ giúp nhau 

làm kinh tế; Ban an ninh khu dân cư; Ban kiến 

thiết xây dựng khu dân cư; Hội những người 

không sinh con thứ ba; Tổ tự quản về vệ sinh môi 

trường,…[17].  Ở khu vực nông thôn hiện nay 

bên cạnh các tổ chức xã hội như: Hội Thanh niên, 

Hội Phụ Nữ; Hội nông dân tập thể; Hội người 

cao tuổi; Hội Cựu chiến binh thì người dân còn 

lập ra nhiều hội khác như: hội sinh vật cảnh; hội 

xóm… Các hội này được thành lập không chỉ để 

giúp nhau làm kinh tế mà còn để các thành viên 

trong cộng đồng giúp nhau khi gia đình nào đó 

có công việc lớn cần sự trợ giúp của nhiều người, 

hay tự tổ chức để giải quyết các công việc chung 
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của xóm ngõ. Đây chính là hình thức tốt để các 

cá nhân trong cộng đồng gắn kết vơi nhau đồng 

thời là một hình thức để cộng đồng tự giải quyết 

các công việc của mình một cách hiệu quả. Trong 

Khi nhiều tổ chức xã hội hoạt động rất hiệu qảu 

nhiều tổ chức chính trị xã họi do nhà nước thiết 

lập lại hoạt động thiếu hiệu quả. Nguyên nhân là 

do các tổ chức này về cơ bản đã trở thành các tổ 

chức “quan phương hóa”. Các tổ chức tổ chức 

chính trị - xã hội ở nước ta hầu hết đều được nhà 

nước hoặc là tổ chức hoặc là hỗ trợ trên tất cả các 

phương diện hoạt động, do vậy về hình thức tổ 

chức, cách thức hoạt động tùy ở mức độ khác 

nhau nhưng đều mang tính nhà nước [15].  Nghĩa 

là nó bị “hành chính hóa”. Nhưng hoạt động của 

các tổ chức này thì kém hiệu quả do nó chưa thực 

sự trở thành tổ chức của cộng đồng. Trong khi 

các tổ chức “phi quan phương hóa”, các tổ chức 

do người dân tự lập ra xuất phát từ nhu cầu và 

nguyện vọng của người dân nhằm giải quyết các 

công việc cụ thể của họ trong đời sống hàng ngày 

lại tỏ ra có hiệu quả trong lĩnh vực gắn kết cộng 

đồng, xây dựng tình đoàn kết tương thân, tương 

ái giữa các cá nhân, gia đình trong cùng khu vực 

sinh sống. Do vậy, trong thời gian tới chúng ta 

cần khuyến khích để các tổ chức, hội nhóm “phi 

quan phương” này tiếp tục được thành lập, phát 

triển với nhiều việc làm thiết thực hơn nữa để 

gắn kết, quản lý các thành viên trong cộng đồng 

cần tránh xu hướng “quan phương hóa” các tổ 

chức, hội nhóm của cộng đồng mà cần biến các 

tổ chức, hội nhóm này thành công cụ tự quản của 

các cộng đồng thông qua việc “phi quan phương 

hóa”. Theo đó thông qua các tổ chức tự nguyện 

để xây dựng nhận thức, niềm tin và định hướng 

giá trị chung nhằm tạo ra sự đồng thuận trong các 

cộng đồng. Tạo lập những hoạt động thu hút sự 

tham gia của các thành viên trong cộng đồng tạo 

môi trường để các thành viên trong cộng đồng 

giao lưu và gắn kết với nhau. Điều này sẽ góp 

phần xây dựng, phát triển tính cấu kết cộng đồng. 

Đây sẽ là một hình thức tốt để khắc phục tình 

trạng phân ly mà các cộng đồng trong xã hội hiện 

đại đang phải đối mặt. 

Bên cạnh việc xây dựng, phát triển các tổ 

chức, hội, nhóm thì việc xây dựng các quy định 

chung cho các khu dân cư hay việc khôi phục các 

hương ước của làng xã là một cách thức tốt để 

phát huy tính tự quản trong cộng đồng. Đối với 

làng xã Việt Nam truyền thống thì Hương ước là 

phương tiện hữu hiệu để điều chỉnh các hoạt 

động của làng xã, đó là công cụ bổ sung quan 

trọng cho luật nước điều chỉnh tất cả các vấn đề 

cụ thể trong làng xã. Các triều đình phong kiến 

Việt Nam trong lịch sử đã luôn đưa các quy định 

của luật nước vào lệ làng. Người Pháp sau này 

khi xâm lược Việt Nam đã khôn khéo đưa luật 

pháp của nhà nước bảo hộ vào lệ làng, lệ làng 

hoá phép nước, khuôn tất cả các hương ước vào 

một khuôn mẫu chung có lợi cho thực dân Pháp 

và buộc các làng phải nghiêm luật thực hiện [12].  

Có thể nói rằng hương ước, lệ làng là mạch ngầm 

ẩn dưới tầng sâu văn hóa dân tộc. Do đó, phát 

huy các giá trị tốt đẹp của hương ước là cách thức 

để các cộng đồng quản lý các công việc chung 

của cộng đồng trong các mối quan hệ xã hội cụ 

thể. Việc xây dựng các quy định chung cho cộng 

đồng hay xây dựng các hương ước tại các làng 

quê giúp cộng đồng: tổ chức, quản lý các mặt của 

đời sống cộng đồng; duy trì trật tự, kỷ cương; tạo 

môi trường ổn định và an toàn cho cuộc sống của 

các thành viên trong cộng đồng. Nó nuôi dưỡng 

ý thức cộng đồng, tạo ra tính gắn kết xã hội; tăng 

cường sự đoàn kết tương thân, tương ái giữa các 

thành viên của cộng đồng. Qua đó duy trì, phát 

triển văn hóa cộng đồng, tạo dựng phát huy tinh 

thần dân chủ trong cộng đồng. 

Những năm qua nước ta đã xây dựng được 

hệ thống pháp luật tương đối hoàn thiện giúp nhà 

nước điều chỉnh quan hệ và hoạt động của các 

nhóm chủ thể phục vụ ục tiêu phát triển bền 

vững. Tuy nhiên, nhiều quy định trong luật pháp 

và chính sách chỉ dừng lại ở mức là những quy 

định chung được phổ biến cho tổ chức và cá 

nhân, nó vẫn chưa thực sự đi vào đời sống của 

người dân, do đó những quy định này chưa trở 

thành một nếp sống, cách làm của người dân ở 

các làng quê hay các cụm dân cư. Để khắc phục 

tình trạng này chúng ta cần biến các quy định 

trong luật phá và chính sách thành các quy định 

trong hương ước hay trong quy định chung của 

tổ dân phố để nó tồn tại như một quy định chung 

do người dân trong cộng đồng tạo nên, cùng chia 

sẻ và tuân theo dưới hình thức của tự quản cộng 
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đồng. Xu hướng này trong nhiều năm qua đã 

được nhiều địa phương áp dụng. Tuy nhiên trong 

quá trình xựng dựng các quy định cho khu dân 

cư hay tái lập hương ước cho làng xã nhiều nơi 

rơi vào xu hướng tái lập những hủ tục lạc hậu, 

những quy định trái với pháp luật của nhà nước 

đồng thời nó bị hành chính hóa trở thành quy 

định xa lạ với mọi người dân trong cộng đồng. 

Chúng ta cần nhớ rằng hương ước mặc dù có 

nhiều giá trị tích cực nhưng nó chứa đựng không 

ít các quy tắc mang tính tiêu cực thể hiện tư 

tưởng cục bộ, bè phái trên cơ sở tâm lý làng với 

kiểu tư duy “ăn cây nào rào cây ấy” “ở đình nào 

chúc đình ấy”. Theo đó muốn việc triển khai quy 

định của nhà nước trở thành nguyên tắc chuẩn 

mực của cộng đồng cần tránh khuynh hướng tái 

lập những hủ tục những quy định trái pháp luật 

đồng thời phải gắn các quy định này vào trong 

những tổ chức, những nhóm hội nhất định để các 

tổ chức, nhóm hội có thể thoi dõi việc duy trì, 

thực hiện các quy định của các thành viên và có 

biện pháp cụ thể để xử lý các hành vi vi phạm 

nếu có. Sở dĩ các hương ước của làng xã trong 

lịch sử có thể tồn tại và có chức năng kiểm soát 

chặt chẽ đối với thành viên của làng là bởi trong 

làng xã truyền thống bên cạnh tổ chức hành 

chính của chính quyền nhà nước trung ương thì 

còn có hội đồng kỳ mục - cơ quan tự quản làng 

xã, chính hội đồng này là nơi tổ chức điều hành 

thực thi hương ước. Do đó, hương ước có chức 

năng kiểm soát chặt chẽ với các thành viên trong 

làng. Các làng hay các cụm dân cư hiện nay đã 

mai một đi rất nhiều yếu tố của làng xã truyền 

thống, tổ chức trước đây có vai trò điều hành 

quản lý các công việc trong làng hiện nay không 

còn nữa do vậy nếu các hương ước và quy định 

dù có được lập ra mà thiếu người giám sát, thực 

thi thì nó cũng chỉ là những quy định chết cứng.  

4. Kết luận 

Làng xã Việt Nam trong lịch sử nơi sinh 

sống của các gia đình, dòng họ với phong tục, 

tập quán, tín ngưỡng riêng, bản thân nó là một 

cộng đồng tự quản nơi gắn kết, níu giữ và che 

chở cho các thành viên của làng. Làng ngày nay 

trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử đã bị mai 

một đi rất nhiều những đặc trưng của làng truyền 

thống. Các cộng đồng, cụm dân cư ở đô thị được 

hình thành trong quá trình đô thị hóa theo quy 

trình tích tụ dân cư do đó mà thiếu cơ sở cho sự 

gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết 

phát huy các giá trị tích cực của làng xã Việt 

Nam trong lịch sử để xây dựng các hội nhóm, tổ 

chức tự quản cộng đồng với những quy định thiết 

thực, phù hợp với đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng 

và tâm lý, lối sống của đa số người dân thì chúng 

ta vẫn xây dựng được những cộng đồng dân cư 

với sự gắn kết bền chặt các thành viên trong cộng 

đồng. Đó chính là cách thức xây dựng các cộng 

đồng tự quản, một mô hình quản lý hiệu quả giúp 

chúng ta thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 
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